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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:
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Câu 1. Cho đồ thị p – T biểu diễn 2 đường đẳng tích của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích

A. 
[image: image1.wmf]12

VV

>

. 
B. 
[image: image2.wmf]12

VV

<

.


C. 
[image: image3.wmf]12

VV

=

.
D. 
[image: image4.wmf]12

VV

³

.
Câu 2. Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Để đọc được dòng chữ cách mắt 30cm thì phải đeo sát mắt kính có độ tụ:

A. D = 2,86 điốp.
B. D = 1,33 điốp.
C. D = 4,86 điốp.
D. D = 
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Câu 3. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ X của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường parabol như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau? 

A. Vận tốc của vật.
B. Động năng của vật.


C. Thế năng của vật.
D. Gia tốc của vật.
Câu 4. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình:
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. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox


B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox


C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox


D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox
Câu 5. Dòng điện qua một ống dây biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ 1 A đến 2 A. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn 20 V. Độ tự cảm của ống dây là

A. 0,1H
B. 0,2H
C. 0,3H
D. 0,4H
Câu 6. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 200 g dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 40 cm/s và 
[image: image7.wmf]2

415 /

ms

. Biên độ dao động của viên bi là

A. 8cm
B. 16cm
C. 20cm
D. 4cm
Câu 7. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là

A. 0,25m
B. 1m
C. 0,5m
D. 1cm
Câu 8. Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết họp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và dao động ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực của AB

A. có biên độ sóng tổng hợp bằng A.


B. có biên độ sóng tổng hợp bằng 2A.


C. đứng yên không dao động.


D. có biên độ sóng tổng hợp lớn hơn A và nhỏ hơn 2A.
Câu 9. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều và cường dộ dòng điện qua mạch lần lượt là 
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. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. 200W.
B. 400W.
C. 600W.
D. 800W.
Câu 10. Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì:

A. cho A tiếp xúc với B, rồi cho A tiếp xúc với C


B. cho A tiếp xúc với B rồi cho C đặt gần B


C. cho A gần C để nhiễm điện hưởng ứng, rồi cho C tiếp xúc với B


D. nối C với B rồi đặt gần A để nhiễm điện hưởng ứng, sau đó cắt dây nối
Câu 11. Hai bóng đèn có điện trở 5(. mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1( thì cường độ dòng điện trong mạch là 12/7 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. 
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B. 1A
C. 
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D. 0A
Câu 12. Dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có 
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và điện trở R. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha 
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so với dòng điện. Điện trở R có giá trị là:

A. 
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Câu 13. Dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến?

A. Máy tivi.
B. Cái điều khiển tivi.
C. Máy thu thanh.
D. Điện thoại di động.
Câu 14. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số 
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vào một quả cầu kim loại đặt cô lập về điện thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là 
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. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là

A. 
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Câu 15. Urani 
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có chu kì bán rã là 
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năm. Khi phóng xạ (, urani biến thành thôri 
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. Khối lượng thôri tạo thành trong 23,8g urani sau 
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năm là bao nhiêu?

A. 17,55g
B. 18,66g
C. 19,77g
D. Phương án khác
Câu 16. Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

A. 3000 vòng/phút
B. 1500 vòng/phút
C. 750 vòng/phút
D. 500 vòng/phút
Câu 17. Một người đi bộ qua cầu AB (AB là một cung tròn tâm O) với vận tốc 6(km/h) trong 10 phút. Biết góc hợp bởi vận tốc tại A với đường thẳng AB là 30°. Độ lớn gia tốc hướng tâm người ấy khi qua cầu là

A. 
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Câu 18. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100(H. Lấy (2 =10. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. 300m.
B. 600m.
C. 300km.
D. 1000m.
Câu 19. Một chiếc xe được kéo từ trạng thái nghỉ trên một đoạn đường nằm ngang dài 20m với một lực có độ lớn không đổi bằng 300N và có phương hợp với độ dời một góc 30°, lực cản do ma sát cũng không đổi là 200N. Động năng cua xe ở cuối đoạn đường là

A. 2392J
B. 1196J
C. 6000J
D. 4860J
Câu 20. Khối lượng của hạt nhân 
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là 10,0113 (u). Năng lượng liên kết của hạt nhân nó là

A. 65,01311 MeV
B. 6,61309 MeV
C. 65,1309 eV
D. 6,4332 KeV
Câu 21. Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch hấp thụ là

A. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ vạch

B. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục


C. nhiệt độ cua đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ cua nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục


D. nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục
Câu 22. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3 m; a = 1 mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5 mm,ta thu được vân tối bậc 3. Tính bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm.

A. 0,60(m
B. 0,55(m
C. 0,48(m
D. 0,42(m
Câu 23. Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi được quãng đường 50cm vận tốc đạt được 0,9m/s thì lực tác dụng

A. 38,5N
B. 38N
C. 24,5N
D. 34,5N
Câu 24. Năng lượng photon cua tia Rơnghen có bước sóng 0,5
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Câu 25. Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, treo thẳng đứng và sát nhau trên cùng một giá nằm ngang. Mỗi con lắc gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k = 20 N/m và một vật nhỏ có khối lượng m. Chọn gốc tọa độ thẳng dửng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của mỗi vật. Lấy
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 . Kích thích cho hai vật dao động, phương trình dao động của vật 1 và vật 2 lần lượt là 
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. Hợp lực do 2 con lắc tác dụng lên giá treo có độ lớn cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,9N
B. 1,6N
C. 2,5N
D. 3,2N
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Câu 26. Để xác định giá trị điện trở thuần R, điện dung C của một tụ điện và độ tự cảm L của một cuộn dây cảm thuần, người ta ghép nối tiếp chúng thành đoạn mạch RLC rồi đặt hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và thay đổi tần số góc (. Mỗi giá trị của (, đo điện áp hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng trở Z tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được biểu diễn bằng một đường xu hướng như hình giá trị R, L và C, các giá trị đó gần với những giá trị nào sau đây nhất?

A. R = 9(, L = 0,25H, C = 9(F.
B. R = 25(, L = 0,25H, C = 9(F.


C. R = 9(, L = 0,9H, C = 2,5(F.
D. R = 25(, L = 0,9H, C = 2,5(F.
Câu 27. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng là 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy 
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. Đưa vật nhỏ của con lắc tới vị trí để lò xo bị nén 5 cm rồi buông nhẹ. Chọn mốc tính thế năng ứng với trạng thái lò xo không biến dạng. Khi lò xo không biến dạng lần thứ 2 (kể từ khi buông vật), cơ năng của con lắc

A. 0,15 mJ.
B. 0,25 mJ.
C. 1,5 mJ.
D. 2,5 mJ.
Câu 28. Hai điện tích điểm 
[image: image43.wmf]1
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đặt trong không khí lần lượt tại hai điểm A và B cách nhau l00cm. Tại điểm C điện trường tổng hợp triệt tiêu, C có vị trí nào:

A. bên trong đoạn AB, cách A 75cm
B. bên trong đoạn AB, cách A 60cm


C. bên trong đoạn AB, cách A 30cm
D. bên trong đoạn AB, cách A 15cm
Câu 29. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Chiếu vào hai khe S1S2 đồng thời hai bức xạ có bước sóng 
[image: image45.wmf]1
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= 0,6(m và bước sóng 
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chưa biết. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn quan sát được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau cua hai hệ vân. Tính 
[image: image47.wmf]2
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biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 30. Một vật treo vào lò xo nhẹ làm nó dãn ra 4cm tại vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng. Lực kéo và lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm treo lò xo có giá trị lần lượt là 10N và 6N. Hỏi trong 1 chu kỳ dao động thời gian lò xo nén bằng bao nhiêu? Cho 
[image: image52.wmf]22
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A. 0,168s.
B. 0,084s.
C. 0,232s.
D. 0,316s.
Câu 31. Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc t = 0 hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất (t và 3(t kể từ lúc t = 0 thì hình ảnh của sợi dây lần lượt là (2) và (3). Tốc độ truyền sóng là 20 m/s và biên độ của bụng sóng là 
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 kể từ lúc t = 0, tốc độ dao động của điểm M là

A. 10,9m/s
B. 6,3m/s
C. 4,4m/s
D. 7,7m/s
Câu 32. Cho phản ứng hạt nhân 
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đứng yên, nơtron có động năng 
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. Hạt ( và hạt nhân 
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bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng 
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. Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

A. Thu 1,66MeV.
B. Tỏa 1,52MeV.
C. Tỏa 1,66MeV.
D. Thu 1,52MeV.
Câu 33. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng

A. 85mm.
B. 15mm.
C. 10mm.
D. 89mm. 
Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 
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lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 
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. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L là

A.
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Câu 35. Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng ( = 0,52(m. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Biết năng lượng mỗi xung là 10 kJ. Tính số photon phát ra trong mỗi xung.

A. 2,62.1022 hạt
B. 0,62.1022 hạt
C. 262.1022 hạt
D. 2,62.1012 hạt
Câu 36. Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện. Khi đo ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha

A. 93.
B. 108.
C. 84.
D. 112.
Câu 37. Đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 14,3 ngày được tạo thành trong lò phản ứng hạt nhân với tốc độ không đổi q = 2,7.109 hạt/s. Hỏi kể từ lúc bắt đầu tạo thành P32, sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị N = 109 hạt/s (hạt nhân con không phóng xạ)

A. 9,5 ngày
B. 5,9 ngày
C. 3,9 ngày
D. Một giá trị khác
Câu 38. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2, nối tiếp với tụ điện có điện dung C (R1 = R2 = 100(). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp 
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. Khi mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ 
[image: image68.wmf]2
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(A). Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB một vôn kế điện trở rất lớn thì hệ số công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Số chỉ của vôn kế là

A. 100 V
B. 
[image: image69.wmf]502 V.

 
C. 
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D. 50 V.
Câu 39. Một nguồn gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9 (V) và điện trở trong 0,6 ((). Bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện trở 205( mắc vào hai cực của bộ nguồn. Trong thời gian 50 phút khối lượng đồng Cu bám vào catốt là

A. 0,013 g
B. 0,13 g
C. 1,3 g
D. 13 g
Câu 40. Đáy của một cốc thủy tinh được xem như một bản hai mặt song song, chiết suất n = 1,5. Đặt một tờ giấy nằm ngang phía dưới đáy cốc, rồi nhìn qua đáy cốc theo phương thẳng đứng ta thấy hàng chữ tựa như nằm trong đáy cốc và cách mặt trong của đáy 6 mm. Tính chiều dày của đáy cốc

A. 0,6 mm.
B. 6 mm.
C. 9 mm.
D. 0,9 mm.
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